 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K7ĐH TIẾNG ANH - Sĩ số: 54 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Ngữ nghĩa học
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Văn hóa Mỹ
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Biên dịch 2
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 1-2

7h00-11h00
	Phiên dịch 2
                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Tiếng Anh kinh tế

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 1-2

7h00-11h00
	Logic học đại cương

                                -  4 TC        
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM LLCT

	7
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Pháp luật đại cương

                                - 4 TC
	Viết
	120’
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM LLCT


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ VII - Hệ K7 ĐH - Khóa  2009 - 2013 (0907D18A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K7ĐH TIẾNG TRUNG - Sĩ số: 56 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Ngôn ngữ học đối chiếu

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	BM Trung

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Văn học Trung Quốc

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	BM Trung

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Phiên dịch 2

                                -  4 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	BM Trung

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 2

9h00- 11h00
	Tiếng Hán môi trường

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	BM Trung


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 ĐH - Khóa  2010 - 2014 (1008D04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8ĐH TIẾNG ANH - Sĩ số: 54 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Tiếng Trung 3
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM VNH

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Từ vựng học
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Lý thuyết dịch
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 3-4
13h30-17h00
	Logic học đại cương

                                -  2 TC        
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM LLCT

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 3-4

13h30-17h00
	Địa lý đại cương

                             - 2 TC
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Địa

	7
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Giao tiếp văn hóa

                                -  2 TC        
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	8
	Thứ 4

19/12/2012

Ca 3-4

13h30-17h00
	Kỹ năng thuyết trình

                                - 2 TC
	VĐ
	
	2
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	9
	BM GDTC 

xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	2
	4
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 ĐH - Khóa  2010 - 2014 (1008D18A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8ĐH Tiếng TRUNG QUỐC - Sĩ số: 37 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 2

3/12/2012

Ca 3-4
13h30-17h00
	Cơ sở văn hoá Việt Nam 1

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM VNH

	2
	Thứ 4

5/12/2012

Ca 3

13h30-17h00
	Pháp luật đại cương
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM LLCT

	3
	Thứ 6

7/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Từ vựng Tiếng Hán hiện đại

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	4
	Thứ 2

10/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	PPNC KH chuyên ngành

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	5
	Thứ 4

12/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Ngữ âm – Văn tự Hán
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	6
	Thứ 6

14/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Phiên dịch 1
                                -  4 TC        
	Viết
	120'
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung 

	7
	Thứ 2

17/12/2012

Ca 3

13h30-15h00
	Tiếng Hán du lịch

                                -  2 TC        
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM 

	8
	BM GDTC xếp lịch
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	Khoa Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 ĐH - Khóa  2011 - 2015 (1109D28A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9ĐHSP TIẾNG ANH - Sĩ số: 54 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Tiếng Trung 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa
Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	2
	 Thứ 5

6/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Tâm lý học lứa tuổi và TLHSP

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM TLGD

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Giáo dục học ĐC

                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM TLGD

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Nghe nâng cao
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Nói nâng cao
                                -  3 TC                  
	VĐ
	
	2
	4
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Đọc nâng cao
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Viết nâng cao
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	2
	4
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	8
	BM GDTC xếp lịch thi
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM GDTC


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 ĐH - Khóa  2011 - 2015 (1109D18A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9ĐH NN TRUNG QUỐC- Sĩ số: 40 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Tiếng Anh 2
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa
Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 1-2

7h00-11h00
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 1
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM VNH

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Dẫn luận ngôn ngữ
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Văn

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Kỹ năng nghe 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 1-2

7h00-11h00
	Kỹ năng nói 1
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Kỹ năng đọc 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Kỹ năng viết 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	8
	Thứ 5

20/12/2012

Ca 2

9h00-11h00
	Lịch sử ngoại giao Việt Nam
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Sử 

	9
	Thứ 7

22/12/2012

Ca 1-2
7h00-11h00
	Địa lý kinh tế Việt Nam
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa

Ng.ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Địa

	10
	BM GDTC xếp lịch

	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	TH
	
	
	
	
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BMGDTC


                                                                                                 Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D28A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐHSP TIẾNG ANH - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin
                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Nghe 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	3
	
	Nói 1  
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	4
	
	Đọc 1 
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	5
	
	Viết 1 
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	6
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐH NN ANH - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	2
	
	Tiếng Việt
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Văn

	3
	
	Nghe 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	4
	
	Nói 1  
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	5
	
	Đọc 1 
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	6
	
	Viết 1 
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 ĐH - Khóa  2012 - 2016 (1210D18A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10ĐH NN TRUNG QUỐC - Sĩ số:    - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tin học cơ sở
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Tin

	2
	
	Tiếng Việt
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Văn

	3
	
	Nghe 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Trung

	4
	
	Nói 1  
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Trung

	5
	
	Đọc 1 
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Trung

	6
	
	Viết 1 
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Trung

	7
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ V - Hệ K8 CĐ - Khóa  2010 - 2013 (1008C04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K8CĐSP TIẾNG ANH - Sĩ số: 28 - Số phòng thi: 1 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
Thời gian thi: 3 tuần, từ 3/12-21/12/2012
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	Thứ 3

4/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	Đường lối CM của ĐCS Việt Nam 

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	B TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

M LLCT

	2
	Thứ 5

6/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	Tiếng Trung 3
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Trung

	3
	Thứ 7

8/12/2012

Ca 2

9h00-10h30
	Lịch sử văn minh thế giới
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Sử

	4
	Thứ 3

11/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	Từ vựng học
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	5
	Thứ 5

13/12/2012

Ca 3-4
13h30-17h00


	Văn hóa Anh
                                -  2 TC                  
	VĐ
	
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	6
	Thứ 7

15/12/2012

Ca 2

9h00-10h30
	Lý thuyết dịch
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh

	7
	Thứ 3

18/12/2012

Ca 4

15h00-17h00
	PPGD bộ môn 1
                               -  3 TC                  
	Viết
	90'
	1
	2
	Khoa

Ng,ngữ
	TTra, KT&ĐBCL,ĐT,Khoa,

BM Anh


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ III - Hệ K9 CĐ - Khóa  2011 - 2014 (1109C04A+B) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K9CĐSP TIẾNG ANH (A+B) - Sĩ số: 75 - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Tiếng Trung 1
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Trung

	3
	
	HĐDH và HĐGD ở THCS

                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	4
	
	Công tác đội TNTP HCM

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM CTĐ Đội

	5
	
	Nghe 3
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	6
	
	Nói 3
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	7
	
	Đọc 3
                               -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	8
	
	Viết 3
                               -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	9
	
	Giáo dục thể chất
                                -  30 Tiết                  
	TH
	
	
	
	
	BM TD 


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA

	
	
	


TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG                  LỊCH THI HỌC PHẦN
                  KHOA NGOẠI NGỮ                                                         


Lần 1 - Học kỳ I - Hệ K10 CĐ - Khóa  2012 - 2015 (1210C04A) - Năm học 2012 - 2013

Lớp K10CĐSP TIẾNG ANH - Sĩ số:  - Số phòng thi: 2 - Khoa NGOẠI NGỮ                                                         
	Số

TT
	Thứ,

ngày,

giờ thi
	Tên học phần
	Hình thức

thi
	Thời gian

thi
	Số phòng

thi
	Số CB

coi thi
	Địa điểm

thi
	Tổ chức coi, chấm

	1


	
	Những NLCB của CN Mác - Lênin

                                -  5 TC                  
	Viết
	120'
	
	
	
	BM LLCT

	2
	
	Tâm lý học ĐC

                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM TLGD

	3
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM VNH

	4
	
	Nghe 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	5
	
	Nói 1    
                                -  3 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	6
	
	Đọc 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	7
	
	Viết 1
                                -  2 TC                  
	Viết
	90'
	
	
	
	BM Anh

	8
	
	Giáo dục thể chất

                            - 30 tiết


	
	
	
	
	
	BM TD


                                                                                                  Phú Thọ, ngày     tháng     năm 2012

	KT.HIỆU TRƯỞNG
	PHÒNG TTr, KT&ĐBCL
	TRƯỞNG KHOA
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